
 

                               SÁCH CÁC DOANH NGHIỆP ĐƯỢC CÔNG NHẬN LÀ HỘI VIÊN 

                                       LIÊN ĐOÀN THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM 

                                                      CHI NHÁNH KHU VỰC TP.HỒ CHÍ MINH 

 

(Kèm theo quyết định ký số : 1111/LĐTM-CTHV ngày 02/7/2024) 

 

I. HỘI VIÊN CHÍNH THỨC 

STT TÊN CÔNG TY MSHV  

1 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI GIAO NHẬN VẬN TẢI LONG RICH 

Địa chỉ: 18A Đường D2, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh. 

Tel: 0919650198 

Website: www.longrich.vn 

Email: longrichlogistics@gmail.com 

MST: 0313857628 

GIÁM ĐỐC: Lê Thành Trí 

Người liên hệ VCCI: Nguyễn Thị Lành     ĐT: 0919650198 

Ngành nghề: Giao nhận – Vận tải. 

4277 

 

2 

CÔNG TY TNHH GIA PHÚ ANH 

Địa chỉ: B23.05 – SUNRISE CITYVIEW – 33 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Hưng, 

Quận 7, TP. Hồ Chí Minh. 

Tel: 02837755219    Fax: 02837715704 

Email: shipping@gpaco.com.vn, tuan.do@gpaco.com.vn 

MST: 0313221991 

GIÁM ĐỐC: Đỗ Quốc Tuấn 

Người liên hệ VCCI: Lâm Ngọc Trai             ĐT: 0974662877 

Ngành nghề: Nhựa - Cao su - Giấy, Bao bì - In ấn 

4289 

 

3 

CÔNG TY TNHH SANG SHUN 

Địa chỉ: KP Tân Bình, P.Tân Hiệp TP.Tân Uyên Tỉnh Bình Dương 

Tel: 02743652050     Fax: 02743652055 

Email: shippingone@sangshun.com, info@sangshun.com 

MST: 3700445232 

GIÁM ĐỐC: Lu Wen Chun 

Người liên hệ VCCI: Nguyễn Bích Nhi               ĐT: 02743652043 

Ngành nghề: Đồ gỗ - Thủ công mỹ nghệ - Trang sức. 

 

 

4290 

 



4 

CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP NAM KIM 

Địa chỉ: Lô A1, đường Đ2, Khu công nghiệp Đồng An 2, Phường Hoà Phú, TP.Thủ Dầu 

Một, Tỉnh Bình Dương. 

Tel: 02743748848           Fax: 02743748868 

Website: tonnamkim.com 

Email: thaodt@namkimgroup.vn, info@namkimgroup.vn, thaodt@namkimgroup.vn 

MST: 3700477019 

GIÁM ĐỐC: Võ Hoàng Vũ 

Người liên hệ VCCI: Dương Thị Thảo               ĐT: 0963235847 

Ngành nghề: Sản xuất các loại tôn như tôn mạ kẽm, tôn mạ, hợp kim nhôm kẽm (tôn 

lạnh), tôn mạ hợp kim nhôm kẽm phủ sơn, tôn kẽm phủ sơn. 

4291 

 

5 

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VIMEX 

Địa chỉ: Căn số B-00.05, Tầng trệt, Chung Cư Lô C1, Số 6 Đường D9, Phường An Lợi 

Đông, Thành phố Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh 

Tel: 02862620033 

Email: binhnguyen@vimex.vn, info@vimex.vn, henryhiephuynh@vimex.vn 

MST: 0311674668 

GIÁM ĐỐC: Huỳnh Ngọc Hiệp                            

Người liên hệ VCCI: Nguyễn Thanh Bình                ĐT: 0979835532 

Ngành nghề: Nông - Lâm - Thủy sản 

 

4292 

 

6 

CÔNG TY TNHH MTV VĨNH THẮNG 

Địa chỉ: Số 122H/2, Đường An Phú 13, Khu Phố 1B, Phường An Phú, TP.Thuận An, Tỉnh 

Bình Dương. 

Tel: 0987293930 

MST: 3703044101 

GIÁM ĐỐC: Nguyễn Thị Quý 

Người liên hệ VCCI: Lê Thị Thu                      ĐT: 0966282957 

Ngành nghề: Dệt - May - Da giày 

 

4293 

 

7 

CÔNG TY TNHH HẬU CẦN HÀNG KHÔNG VIỆT 

Địa chỉ: 47 Hậu Giang , Phường 4, Quân Tân Bình TP. Hồ Chí Minh. 

Tel: 0842001900 

Website: www.vietaircargo.asia, www.vietaviation.asia 

Email: contact@vietsupplychain.com, duongquangduy@gmail.com 

MST: 0317453312 

GIÁM ĐỐC: Dương Quang Duy 

Người liên hệ VCCI: Dương Quang Duy           ĐT: 0902861811 

Ngành nghề: Logistics. Vận chuyển. 

 

4294 

 



8 

CÔNG TY TNHH D.O.N 

Địa chỉ: Số 2, Đường 49, P.Bình Trưng Đông, Tp.Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh 

Tel: 0935550345 

Website: doncoffee.vn 

Email: donhoang61@gmail.com 

MST: 0314348729 

GIÁM ĐỐC: Hoàng Quốc Đôn 

Người liên hệ VCCI: Hoàng Quốc Đôn         ĐT: 0935550345 

Ngành nghề: Cà phê rang xay. 

 

4295 

 

9 

CÔNG TY TNHH CÁT ĐIỀN 

Địa chỉ: Thửa đất số 101, Tờ bản đồ số 9, Khu Phố 1B, Phường An Phú, Thành phố Thuận 

An, Tỉnh Bình Dương 

Tel: 02743713261    Fax: 02743713218 

Email: congtytnhhcatdien@gmail.com, phanthanhnhut113@gmail.com 

MST: 3701614349 

GIÁM ĐỐC: Lee Szu Ying 

Người liên hệ VCCI: Phan Thanh Nhựt                  ĐT: 0799725541 

Ngành nghề: Các ngành dịch vụ khác 

4296 

 

10 

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI NHẬT NAM 

Địa chỉ: Thửa đất số 362, tờ bản đồ 42, ấp Bàu Bàng, Thị trấn Lai Uyên, Huyện Bàu Bàng, 

Tỉnh Bình Dương,  

Tel: 0906961468 

Email: imex@nhatnamrubber.com 

MST: 3700445257 

GIÁM ĐỐC: Nguyễn Văn Phát 

Người liên hệ VCCI: Nguyễn Thị Hồng Phụng     ĐT: 0906961468 

Ngành nghề: Nhựa - Cao su - Giấy, Bao bì - In ấn 

 

4297 

 

11 

CÔNG TY TNHH KIM LOẠI CHÍNH XÁC TRANTEX 

Địa chỉ: Thửa đất số 414,Tờ bản đồ số 39,Đường Uyên Hưng 42,Khu phố 7, Phường Uyên 

Hưng, TP. Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, 

Tel: 0974163919 

Email: trantexvn@gmail.com 

MST: 3703150283 

GIÁM ĐỐC: Li Yi-Min 

Người liên hệ VCCI: Lại Hồ Thanh Hà            ĐT: 0384312391 

Ngành nghề: Các ngành sản xuất khác 

 

 

4298 

 



12 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VẬN TẢI QUỐC TẾ TÀI DANH 

Địa chỉ: Số 0644, tổ 4, khu phố Ba Đình, Phường Thái Hòa, Thành phố Tân Uyên, Tỉnh 

Bình Dương. 

Tel: 0984444804 

Email: taidanhxnk@gmail.com 

MST: 3702533318 

GIÁM ĐỐC: Thái Hà Tài Danh 

Người liên hệ VCCI: Thái Hà Tài Danh         ĐT: 0984444804 

Ngành nghề: Giao nhận - Vận tải - Kho bãi 

 

4299 

 

13 

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI PURO 

Địa chỉ: 67 đường số 8, KDC City land Park Hill, P10, Quận .Gò Vấp TP. Hồ Chí Minh. 

Tel: 0966500950 

Website: www.purocorp.vn 

Email: info@purocorp.vn, nha.pam@gmail.com, hr.dept@purocorp.vn 

MST: 0317638497 

GIÁM ĐỐC: Phan Trọng Nhã 

Người liên hệ VCCI: Nguyễn Thị Trà My             ĐT: 0966500950 

Ngành nghề: Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng công nghiệp, Hoạt động kiến trúc và 

tư vấn kỹ thuật. 

 

4300 

 

14 

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HÓA DẦU LONG SƠN 

Địa chỉ: Thôn 2, Xã Long Sơn, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 

Tel: 02543514000     Fax: 025435140001 

Email: haltn@lsp.com 

MST: 3500890966 

GIÁM ĐỐC: Kulachet Dharachandra 

Người liên hệ VCCI: Lê Thị Ngọc Hà       ĐT: 0979752743 

Ngành nghề: Các ngành sản phẩm hóa dầu. 

 

4301 

 

15 

CÔNG TY TNHH XE ĐẠP BÌNH MINH 

Địa chỉ: Khu sản xuất Tân Đông Hiệp, Phường Tân Đông Hiệp, Thành phố Dĩ An, Tỉnh 

Bình Dương. 

Tel: 02743775698   Fax: 02743775699 

Email: hientruonghatinh@gmail.com 

MST: 3700442425 

GIÁM ĐỐC: Tsai Ping Yen 

Người liên hệ VCCI: Trương Thị Hiền         ĐT: 0333522185 

Ngành nghề: Nhà máy sản xuất gia công xe đạp và thiết bị dụng cụ thể thao các loại 

 

4302 

 



 

16 

CÔNG TY CỔ PHẦN AN ĐÔ QUỐC TẾ 

Địa chỉ: 417/2 Lê Văn Thọ, Phường 9, Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh. 

Tel: 02838953511 

Email: hieu.tran@andoco.vn 

MST: 0303553243 

GIÁM ĐỐC: Dương Thúy Tú 

Người liên hệ VCCI: Trần Chí Hiếu                 ĐT: 0938507508 

Ngành nghề: Dệt - May - Da giày 

4303 

 

17 

CÔNG TY TNHH GALAXY PROCESSING 

Địa chỉ: 248A Nơ Trang Long, Phường 12, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh 

Tel: 0932670338 

Email: phung@galaxyvi.com, ns@galaxyvi.com 

MST: 0317789217 

GIÁM ĐỐC: Phạm Long Phụng 

Người liên hệ VCCI: Phạm Long Phụng                 ĐT: 0932670228 

Ngành nghề: Kinh doanh ổ cắm điện. 

 

4304 

 

18 

CÔNG TY TNHH PRO-INVEST VIETNAM 

Địa chỉ: 100 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh.  

Tel: 0903315717 

Email: vpi@vietnamproinvest.info.vn 

MST: 0318282395 

GIÁM ĐỐC: Trần Kim Tuyền 

Người liên hệ VCCI: Trần Kim Tuyền          ĐT: 0903315717 

Ngành nghề: Tư vấn BĐS công nghệ logistics, dịch vụ chuyên môn và hỗ trợ tư vấn chiến 

lược kinh doanh và xúc tiến đầu tư cho ngành BĐS công nghiệp. 

 

4305 

 

19 

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THUẬN MINH 

Địa chỉ: Số 76 đường Trần Minh Quyền, Phường 11, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh 

Tel: 02838339573       Fax: 02838339536 

Website: thuanminh.com.vn 

Email: info@thuanminh.com.vn, trong@thuanminh.com.vn, 

duongthao@thuanminh.com.vn, hoanghuuloc23@gmail.com 

MST: 0309828977 

GIÁM ĐỐC: Huỳnh Bảo Trọng 

Người liên hệ VCCI: Hoàng Hữu Lộc            ĐT: 0907012510 

Ngành nghề: Nông - Lâm - Thủy sản 

 

4306 

 



20 

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ GIA 

Địa chỉ: 177/24 Đường 3/2, Phường 11, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh. 

Tel: 02838304984            Fax: 02838304983 

Website: giaic.com.vn 

Email: info@giaic.com, tuyen@giaic.com.vn 

MST: 0306118591 

GIÁM ĐỐC: Nguyễn Ngọc Huy 

Người liên hệ VCCI: Trần Thị Mộng Tuyền           ĐT: 02838304984 

Ngành nghề: Nông - Lâm - Thủy sản 

 

4307 

 

21 

CÔNG TY TNHH QL FARMS ( TÂY NINH ) 

Địa chỉ: Ấp Thạnh Phước, xã Thạnh Bình, H. tân Biên, Tỉnh Tây Ninh 

Tel: 02766270088            Fax: 02763717000 

Website: www.alvietnam.com.vn 

Email: tdvo@qlvietnam.com.vn 

MST: 3901261193 

GIÁM ĐỐC: Chia Seong Pow 

Người liên hệ VCCI: Võ Thị Dung    ĐT: 0348483223 

Ngành nghề: Chăn nuôi gà lấy trứng, lấy gà thịt, lấy phân bón từ gà. 

 

 

4308 

 

22 

CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC QUỐC TẾ KONNICHIWA 

Địa chỉ: 128b/3, Tổ 10, Khu phố 1, Phường Tân Hòa, TP Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai 

Tel: 0987867072 

Email: info@konnichiwa.edu.vn, nguyenthuong.konnichiwa@gmail.com 

MST: 3603506320 

GIÁM ĐỐC: Nguyễn Thị Thu Thương 

Người liên hệ VCCI: Nguyễn Thị Thu Thương           ĐT: 0987867072 

Ngành nghề: Giáo dục - Y tế 

 

 

4309 

 

23 

CÔNG TY TNHH DIN SEN VIỆT NAM (LONG AN) ENTERPRISE 

Địa chỉ: 69A QL 1, khu 1, Ấp Long Bình, xã long Hiệp, huyện Bến Lức Tỉnh Long An 

Tel: 02837355799 

Email: thikimthoa.tran@dintsun.com 

MST: 1102047048 

GIÁM ĐỐC: Lai, Hui-Hang 

Người liên hệ VCCI: Trần Thị Kim Thoa        ĐT: 0358020131 

Ngành nghề: Dệt - May - Da giày 

 

4310 

 



24 

CÔNG TY TNHH  CHẾ BIẾN THỦY HẢI SẢN MINH QUÝ 

Địa chỉ: Lô 14, CCN Tân Mỹ Chánh, P9, TP. Mỹ Tho, Tiền Giang 

Tel: 0857685479 

Website: www.minhquysf.com 

Email: minhquysfc@minhquysf.com, jro.nghia@minhquyseafoods.com 

MST: 1200889557 

GIÁM ĐỐC: Bùi Thị Truyền 

Người liên hệ VCCI: Đào Như Ý              ĐT: 0909947887 

Ngành nghề: Nông - Lâm - Thủy sản 

 

4311 

 

25 

VPĐD INDOCHINA ENERGY PARTNERS 

Địa chỉ: Tầng 3 số 32 đường B2, phường An Lợi Đông, TP.Thủ Đức TP. Hồ Chí Minh. 

Tel: 02866812311         Fax: 0316156518 

Website: indochina-ep.com 

Email: thomas.jakobsen@indochina-ep.com, marketing2@indochina-ep.com 

MST: 0316156518 

GIÁM ĐỐC: Thomas Jakobsen 

Người liên hệ VCCI: Huỳnh Phạm Thảo My    ĐT: 02866812311 

Ngành nghề: Renewable Energy 

 

4312 

 

26 

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN CAO SU XUẤT 

KHẨU THUẬN PHÁT 

Địa chỉ: Số 1/108, Khu phố Hòa Lân 1, Phường Thuận Giao, Thành phố Thuận An, Tỉnh 

Bình Dương. 

Tel: 0974662877 

Email: lamgialong07@gmail.com 

MST: 3700145084 

GIÁM ĐỐC: Nguyễn Thanh Hải 

Người liên hệ VCCI: Lâm Ngọc Trai     ĐT: 0974662877 

Ngành nghề: Nông - Lâm - Thủy sản 

 

4313 

 

27 

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU HUỲNH HẢI NAM 

Địa chỉ: 21 Châu Vĩnh Tế, Phường 12, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh. 

Tel: 0906364056 

Email: huynhhainam.xnk08@gmail.com, thongh@gmail.com 

MST: 0313445462 

GIÁM ĐỐC: Huỳnh Tấn Thống 

Người liên hệ VCCI: Trần Thị Tú Trinh                 ĐT: 0907238169 

Ngành nghề: Nhựa - Cao su - Giấy, Bao bì - In ấn 

 

4314 

 



28 

CÔNG TY TNHH KỸ NGHỆ GỖ INNOCRAFT VIỆT NAM 

Địa chỉ: Số 12 VSIP II-A, Đường số 14, KCNViệt Nam-Singapore II-A, Phường Vĩnh 

Tân, TP. Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, 

Tel: 0876211234 

Email: Minhquyxnk2023@gmail.com 

MST: 3701925400 

GIÁM ĐỐC: Huang Xue Zhen 

Người liên hệ VCCI: Hồ Bá Quy                ĐT: 0876211234 

Ngành nghề: Đồ gỗ - Thủ công mỹ nghệ - Trang sức 

 

4315 

 

29 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TICCONS 

Địa chỉ: 19 đường số 10, KP2, P.Hiệp Bình Chánh, TP.Thủ Đức TP. Hồ Chí Minh. 

Tel: 038456897 

Email: nghialevanvn@gmail.com, ticconsvn@gmail.com 

MST: 0313196840 

GIÁM ĐỐC: Lê Văn Nghĩa 

Người liên hệ VCCI: Lê Văn Nghĩa         ĐT: 0384567897 

Ngành nghề: Xây dựng - Vật liệu xây dựng 

 

4316 

 

30 

CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM HÙNG HẬU 

Địa chỉ: Số 86 Tỉnh Lộ 2, Xã Tân Phú Trung, Huyện Củ Chi,TP. Hồ Chí Minh. 

Tel: 02838604999                   Fax: 02838602666 

Website: foods.hunghau.vn 

Email: huytt@hunghau.vn, info@hunghau.vn, chinhvq@hunghau.vn, huytt@hunghau.vn 

MST: 0313323785 

GIÁM ĐỐC: Vũ Quang Chính 

Người liên hệ VCCI: Trần Trọng Huy                       ĐT: 0768999255 

Ngành nghề: Thương mại - Xuất nhập khẩu 

 

4317 

 

31 

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CAO SU MINH PHÚ 

Địa chỉ: Thôn 2, Xã Đức Phú, Huyện Tánh Linh, Tỉnh Bình Thuận. 

Tel: 02523894895 

Website: www.vietrubber.com 

Email: doc5@vietrubber.com, chiefexport@vietrubber.com 

MST: 3401059214 

GIÁM ĐỐC: Trương Văn Bắc 

Người liên hệ VCCI: Lê Lữ Lưu Ly                         ĐT: 0522300320 

Ngành nghề: Kinh doanh cao su thiên nhiên. 

 

 

4318 

 



32 

CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG LÂM FOOD 

Địa chỉ: 68 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh. 

Tel: 0902883335 

Website: nonglamfood.com, nonglamstore.com 

Email: cskh@nonglamfood.com, binv@nonglamfood.com 

MST: 0313213077 

GIÁM ĐỐC: Nguyễn Văn Bi 

Người liên hệ VCCI: Nguyễn Văn Bi           ĐT: 0905383712 

Ngành nghề: Thực phẩm - Đồ uống 

 

4319 

 

33 

CÔNG TY TNHH K&L AGENCY 

Địa chỉ: 36/40/5A, Đường TX24, Khu phố 7, P.Thạnh Xuân, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh. 

Tel: 0935682283 

Email: tuong@klagency.com.vn, nelly@klagency.com.vn 

MST: 0317311237 

GIÁM ĐỐC: Vũ Thúy Ny 

Người liên hệ VCCI: Võ Tấn Tưởng        ĐT: 0935682283 

Ngành nghề: Giao nhận - Vận tải - Kho bãi  

 

 

4320 

 

34 

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VTP 

Địa chỉ: 6-8 Đoàn Văn Bơ, phường 09, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh. 

Tel: 0357174332 

Email: vtpxnk.kdtv@gmail.com 

MST: 0318041618 

GIÁM ĐỐC: Phan Thị Lan Thanh 

Người liên hệ VCCI: Mai Thị Ái Như           ĐT: 0989564494 

Ngành nghề: Nông - Lâm - Thủy sản 
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35 

CÔNG TY TNHH DỆT MAY THIÊN ÂN 

Địa chỉ: 577 Quốc lộ 13 KP5, Hiệp Bình Phước, TP.Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh. 

Tel: 094609336 

Website: tagex.vn 

Email: sonia.dinh@gmail.com 

MST: 0301429970 

GIÁM ĐỐC: Đinh Nguyễn Thị Bảo An 

Người liên hệ VCCI: Đinh Nguyễn Thị Bảo An           ĐT: 0918590142 

Ngành nghề: Bất động sản - Khu công nghiệp, khu chế xuất, Giáo dục - Y tế, Du lịch - 

Nhà hàng, khách sạn 
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36 

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI ĐẠI CÁT 

Địa chỉ: Số 2 đường số 1, KDC Phương Nam, đường Nguyễn Văn Linh, P. Tân Phú, Q.7 

TP. Hồ Chí Minh. 

Tel: 0703581979 

Website: daicat.info 

Email: daicatdevelopment22@gmail.com 

MST: 0317366243 

GIÁM ĐỐC: Đào Thúy Hằng. 

Người liên hệ VCCI: Đào Thúy Hằng    ĐT: 0703581979 

Ngành nghề: Thương mại - Xuất nhập khẩu. 
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37 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - XUẤT NHẬP KHẨU AGR 

Địa chỉ: Phòng 801, lầu 8, 171 Võ Thị Sáu, P. Võ Thị Sáu Q3 TP. Hồ Chí Minh. 

Tel: 0566229555 

Email: Angiangruby79@gmail.com, agrexim.group@gmail.com 

MST: 0318451357 

GIÁM ĐỐC: Đào Thị Quỳnh Giang 

Người liên hệ VCCI: Đào Thị Quỳnh Giang        ĐT: 0967368999 

Ngành nghề: Nông - Lâm - Thủy sản, Đồ gỗ - Thủ công mỹ nghệ - Trang sức, Dệt - May - 

Da giày, Xây dựng - Vật liệu xây dựng, Dược - Mỹ phẩm - Hóa chất, Các ngành sản xuất 

khác, Du lịch - Nhà hàng, khách sạn, Dịch vụ chuyên môn và hỗ trợ kinh doanh, Thương 

mại - Xuất nhập khẩu, Giao nhận - Vận tải - Kho bãi 
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38 

CÔNG TY TNHH CADDI VIỆT NAM 

Địa chỉ: tầng 7, Gia Loc Building 01, số 27-29 Nguyễn Cửu Vân, Phường 17, Quận Bình 

Thạnh, TP. Hồ Chí Minh. 

Tel: 02822000022 

Website: caddi.asia 

Email: lan_hy_chau_my@caddi.jp, daisuke_takei@caddi.jp 

MST: 0317210542 

GIÁM ĐỐC: Takei Daisuke 

Người liên hệ VCCI: Hỷ Châu Mỹ Lan          ĐT: 0932791914 

Ngành nghề: Công nghệ thông tin - Bưu chính, viễn thông 
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39 

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ HÀNG HẢI VIỆT NAM 

Địa chỉ: 2295/8/2A Huỳnh Tấn Phát, Thị Trấn Nhà Bè, Huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh 

Tel: 0931391909 

Website: vimatec.com.vn 

Email: thuanbn@vimatec.com.vn 

MST: 0313582349 

GIÁM ĐỐC: Bùi Ngọc Thuận 

Người liên hệ VCCI: Đào Thị Nga    ĐT: 0931390986 

Ngành nghề: Các ngành sản xuất khác, Giao nhận - Vận tải - Kho bãi 
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40 

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT ĐỘNG LỰC SERVO 

Địa chỉ: 4/1, Lương Định Của, P.An Khánh, TP.Thủ Đức TP. Hồ Chí Minh. 

Tel: 02837402128             Fax: 028374002129 

Website: www.servodynamics.com.vn 

Email: marketing@servodynamics.com.vn, info@servodynamics.com.vn, 

lisa@servodynamics.com.vn 

MST: 0312118381 

GIÁM ĐỐC: Nguyễn Thúy Liên 

Người liên hệ VCCI: Trịnh Tuyết Nhi        ĐT: 0919491908 

Ngành nghề: Nhà phân phối các thiết bị điện, điện tử, tự động hóa, cơ khí và thiết kế, thi 

công, lắp đặt hệ thống báo cháy. 
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41 

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THUẬN DƯƠNG 

Địa chỉ: 158/D26 Phan Anh, Tân Thới Hoà, Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh. 

Tel: 02873035689 

Website: thuanduong.vn 

Email: info@thuanduong.vn 

MST: 0314779524 

GIÁM ĐỐC: Trịnh Văn Ngô 

Người liên hệ VCCI: Phạm Văn Phong     ĐT: 0909713838 

Ngành nghề: Sản phẩm tiết kiệm điện, tiết kiệm nhiên liệu (xăng dầu) và chăm sóc sức 

khỏe ứng dụng Công nghệ nano bán dẫn 
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4 2 

CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG SẢN TÂY NGUYÊN LMD 

Địa chỉ: Số 88 dường Y Ngông Niê Kdăm, H. Cư M'Gar, Tỉnh Đăk Lăk 

Tel: 0915110680 

Website: https://lmdagriculture.vn 

Email: truongthanh80@gmail.com, nstnlmd@gmail.com 

MST: 6001741019 

GIÁM ĐỐC: Trương Thành 

Người liên hệ VCCI: Trương Thành           ĐT: 0912001701 

Ngành nghề: Nông lâm thủy sản hải sản, Thực phẩm - Đồ uống, Thương mại XNK 
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43 

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG Á CHÂU 

Địa chỉ: Tầng 3 tòa nhà An Phú Plaza, 117 -119 Lý Chính Thắng, P.Võ Thị Sáu Q3 TP. 

Hồ Chí Minh. 

Tel: 088982 5979 

Website: https://moitruongast.com 

Email: moitruongast@gmail.com 

MST: 0315023755 

GIÁM ĐỐC: Võ Thành Văn 

Người liên hệ VCCI: Võ Thành Văn   ĐT: 0975764977  

Ngành nghề: Xử lý nước, tư vấn môi trường, dịch vụ cảnh quan. 
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44 

CÔNG TY LUẬT TNHH THE LAM 

Địa chỉ: Phòng 1804, Tầng 18, khu văn phòng, toà nhà Indochina Park Tower, số 4 

Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh 

Tel: 02871058222 

Website: http://thelamlawllc.com 

Email: info@thelamlawllc.com, 

MST: 0316009697 

GIÁM ĐỐC: Nguyễn Ngọc lam 

Người liên hệ VCCI: Nguyễn Ngọc Lam                ĐT: 0973097777 

Ngành nghề:  Pháp lý. Luật 
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45 

CÔNG TY CỔ PHẦN TMDV NIE PHẠM 

Địa chỉ: 24 Đường số 8, khu dân cư Him Lam, P. Tân Hưng , Q7 TP. Hồ Chí Minh 

Tel: 0903777696 

Website: duoclieuniepham.com 

Email: niepham83@gmail.com, phamnguyet9932@gmail.com 

MST: 0317919836 

GIÁM ĐỐC: Phạm Thị Nguyệt 

Người liên hệ VCCI: Phạm Thị Nguyệt      ĐT: 0903777696 

Ngành nghề: Đông trùng hạ thảo nuôi trồng tại VN. Yến sào. Thực phẩm chức năng NH 

từ Nhật. 
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46 

CÔNG TY TNHH SHILLA BAGS INTERNATIONAL 

Địa chỉ: Ấp Chánh, Xã Đức Lập Hạ, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An. 

Tel: 0723814462 

Email: tham_account@shillabags.com, Longxnk1718@gmail.com 

MST: 1100742945 

GIÁM ĐỐC: Lee Jong Mo 

Người liên hệ VCCI: Nguyễn Thanh Long            ĐT: 0909669188 

Ngành nghề: SX balo. Túi, túi xách. Aoa quần thể thao các loại. 
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47 

CÔNG TY LIÊN DOANH ORANA VIỆT NAM 

Địa chỉ: Lô 3 Đường D4 Khu A5 KCN Tân Thới Hiệp, phường Hiệp Thành, Quận 12, TP. 

Hồ Chí Minh. 

Tel: 02837176310 

Website: orana.dk 

Email: hhy@orana.com.vn 

MST: 0302675288 

GIÁM ĐỐC: Lê Trinh Thảo 

Người liên hệ VCCI: Huỳnh Ngọc Hoàng Yến             ĐT: 0979300566 

Ngành nghề: SX các loại mứt, mứt trang trí và siro. 
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48 

CÔNG TY CỔ PHẦN SÀI GÒN BLUE OCEAN 

Địa chỉ: Lô A17-A18, Khu công nghiệp AN Hiệp, Xã An Hiệp, Huyện Châu Thành,     

Tỉnh Bến Tre. 

Tel: 0907897059 

Website: saigonblueocean.com 

Email: nhan.nguyen@saigonblueocean.com 

MST: 1301126985 

GIÁM ĐỐC: Lê Quang Tuấn 

Người liên hệ VCCI: Nguyễn Thanh Nhàn          ĐT: 0907897059 

Ngành nghề: Nông - Lâm - Thủy sản, Thương mại - Xuất nhập khẩu 
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49 

CÔNG TY LUẬT TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN VKE CONSULT 

Địa chỉ: 617-617A Quốc lộ 13, Khu phố 3, phường Hiệp Bình Phước, Thành phố Thủ 

Đức, TP. Hồ Chí Minh. 

Tel: 02835103783 

Website: www.vke.vn 

Email: benevolencetruong@gmail.com 

MST: 0317872112 

GIÁM ĐỐC: Trương Phú Nhân 

Người liên hệ VCCI: Trương Phú Nhân     ĐT: 0283510378 

Ngành nghề: Tham gia tố tụng, tư vấn pháp luật, đại diện ngoài tố tụng, thực hiện các dịch 

vụ pháp lý khác 
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50 

CÔNG TY CỔ PHẦN TMARK 

Địa chỉ: 360 Bình Quới, Phường 28, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh 

Tel: 0333333664 

Website: tmark.vn 

Email: Thanhtin@tmark.vn, hoaimi@tmark.vn 

MST: 0316577548 

GIÁM ĐỐC: Nguyễn Hoài Mi 

Người liên hệ VCCI: Nguyễn Phan Thành Tín         ĐT: 0333333664 

Ngành nghề: Thiết bị gia dụng. Thiết bị âm thanh. 
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II/ Tổng số hội viên: 50   hội viên. 

Công ty Cổ phần : 13 Doanh nghiệp       ; VPĐD: 01 VP 

 Công ty TNHH    : 35 Doanh nghiệp  

                                                                            TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 07 năm 2024. 

        Phòng hội viên & Đào tạo                     

                               VCCI – HCM 

 


